
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều

2. Địa chỉ:209 Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

3. Số điện thoại: 0292 382 9393

4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt:                         Phân hạng: Hạng II

5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 2 đến thứ 6 (Sáng 7h00 – 11h00, Chiều 13h00- 17h00)

6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

TT Họ và Tên Số chứng chỉ Phạm vi
Thời gian đăng ký 

hành nghề
Vị trí chuyên môn

1 Nguyễn Minh Thắng 000511/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Giám đốc TTYTNK Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội

2 Nguyễn Thu Hằng 003487/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Phó Giám đốc TTYTNK Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội

3 Bùi Thanh Tú 005339/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh Nội

4 Nguyễn Thị Thu Hương 003270/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

5 Lê Hữu Thành 001512/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Lao

6 Doãn Thị Tư 001764/CT-CCHN
Thực hiện các kiểm tra thông thường 

về phụ sản và trẻ sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Phòng khám sản phụ khoa và khám thể lực
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7 Nguyễn Thị Kiều Chinh 00326/CT-CCHN
Thực hiện các kiểm tra thông thường

 về phụ sản và sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Phòng khám sản phụ khoa và khám thể lực

8 Hoàng Thị Chín 001982/CT-CCHN
Thực hiện các kiểm tra thông thường 

về phụ sản và sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Phòng khám sản phụ khoa và khám thể lực

9 Hà Thúc Nguyện 000570/CT-CCHN
 Khám, chữa bệnh Nội khoa -

 Y học Gia đình

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
- Khám, chữa bệnh Nội khoa- Y học Gia đình

10 Thái Văn Chương 390/CCHN-D-SYT

Bảo quản, Bán buôn nguyên liệu làm 

thuốc,

 Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

-Bảo quản; Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc;  Bán lẻ thuốc

11 Trần Việt Thắng 003491/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản,

 khám, chữa bệnh Lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh Lao 

12 Nguyễn Võ Hương Thảo 004862/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

13 Nguyễn Thị Chiêu Hoàng 000980/CT-CCHN Khám, chữa bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám, chữa bệnh Nội khoa

14 Phạm Thị Thúy An 003381/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thong thường

 về xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật thong thường về xét 

nghiệm

15 Nguyễn Thanh Hùng 002878/CT-CCHN
 Phụ giúp hoặc trực tiếp thực hiện 

một số kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Phụ giúp hoặc trực tiếp thực hiện một số kỹ 

thuật điều dưỡng cơ bản

16 Tăng Phước Khương 001771/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản



17 Đỗ Khắc Vũ 003256/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

18 Lê Thanh Quảng 001816/CT-CCHN  Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

19 Đặng Thị Thùy Dương 004086/CT-CCHN  Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

20 Lê Quốc Thắng 003335/CT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
 Chuyên khoa xét nghiệm

21 Nguyễn Thị Điểm 003827/CT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản, 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

22 Phan Thị Ngọc Thảo 005401/CT-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của điều dưỡng quy định theo 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều 

dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015

23 Lê Hải Đây 005584/CT-CCHN

 Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 đối với y sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 đối với y sỹ

24 Nguyễn Tấn Công 005607/CT-CCHN

 Tham gia sơ cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 đối với y sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 đối với y sỹ

25 Nguyễn Trần Đăng Châu 009488/CT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

B. 11 TRẠM Y TẾ PHƯỜNG

1. Trạm Y tế An Bình



26 Huỳnh Văn Lành 949/CCHN-D-SYT-CT
Bán lẻ thuốc và chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của tủ thuốc 

Trạm Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Bán lẻ thuốc và chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của tủ thuốc Trạm Y tế

27 Diệp Ngọc Nam 003586/CT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

28 Huỳnh Thế Hiển 007420/CT-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu,

 khám chữa bệnh thông thường

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

thông thường

29 Huỳnh Kim Duyên 001599/HAUG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

30 Phan Thị Hồng Nhung 003972/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về phụ sản và sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ 

sản và sơ sinh

31 Lê Thị Hạnh 0001573/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về phụ sản và sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ 

sản và sơ sinh

32 Nguyễn Thị Tuyết Phượng 002873/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng 

cơ bản, khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, 

khám chữa bệnh đa khoa

33 Hoàng Huỳnh Anh 007491/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

34 Nguyễn Thanh Tuyết 004780/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

35 Võ Bích Phượng 0001597/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về phụ sản và sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ 

sản và sơ sinh

2. Trạm Y tế An Cư



36 Tăng Khánh Chiêu 005449/CT-CCHN
Tham gia sơ cấp cứu, chữa bệnh 

thông thường

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Lao

37 Đỗ Thị Thu Hường 0001600/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

38 Trần Minh Sang 001924/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

39 Trương Văn Chào 001872/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

40 Phạm Thị Xuân Thanh 001912/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

41 Phạm Nguyễn Đình Tuấn 0001620/CT-CCHN Khám chữa bệnh y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh 

42 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân 005037/CT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 đối với y sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

43 Đỗ Thị Mỹ Khanh 002648/HAUG-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ 

của Y sỹ quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

44 Đặng Thị Ánh Tuyết 0001622/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản, khám bệnh, chữa bệnh sản nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh 

3. Trạm Y tế An Hòa



45 Trần Thị Thanh Hạ 2176/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Quản lý Dược

46 Trần Thị Nhãn 0003664/BTR-CCHN Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh

47 Lê Minh Đức 003882/CT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh

48 Trịnh Thành Tâm 005120/CT-CCHN
Sơ cấp cứu, khám chữa bệnh thông 

thường

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh

49 Nguyễn Tấn Phong 004084/CT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh

50 Huỳnh Thị Yến Như 005191/CT-CCHN Khám chữa bệnh YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh Y học cổ truyền

51 Huỳnh Thị Kiều Oanh 001885/CT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh đa khoa, Lao

52 Trần Thị Hạnh 003376/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật phụ sản và sơ 

sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật phụ sản và sơ sinh

53 Đặng Thị Thu Thủy 206/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Quản lý dược

54 Trần Ngọc Huệ 003949/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật phụ sản và sơ 

sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật phụ sản và sơ sinh

4. Trạm Y tế An Khánh

5. Trạm Y tế An Nghiệp



55 Nguyễn Thị Thu Trang 001830/CT-CCHN Khám sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám sản phụ khoa

56 Nguyễn Thị Bích Hà 001831/CT-CCHN Khám sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám sản phụ khoa

57 Nguyễn Thị Ngọc Éng 302/CCHN-D-SYT-CT Dược sĩ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Dược sĩ

58 Nguyễn Thị Thanh 001976/CT-CCHN Khám sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám sản phụ khoa

59 Nguyễn Thị Bé Hiền 004852/CT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh đa khoa, Lao

60 Phan Thị Như Ngọc 664/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Y học cổ truyền

61 Tiêu Ngọc Hồng Hạnh 0001598/CT-CCHN Khám bệnh y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh y học cổ truyền

62 Võ Ngọc Ánh 000461/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – Bác 

sĩ gia đình

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa – Bác sĩ gia 

đình

63 Nguyễn Thị Bảo Trân 003531/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về phụ sản và sơ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ 

sản và sơ sinh

64 Trần Bích Phụng 003993/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh  YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

6. Trạm Y tế An Phú



65 Phạm Thị Minh Hằng 001358/ HAUG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

66 Thạch Phương Thảo 204/ CCHN-D-SYT-CT

Bán lẻ thuốc và chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của tủ thuốc 

Trạm Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Bán lẻ thuốc và chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của tủ thuốc Trạm Y tế

67 Châu Ngọc Khâm 001864/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

68 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 000180/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa YHCT

69 Phạm Trần Trung Trí 005074/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

70 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 003640/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về phụ sản- sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh sản khoa

71 Võ Huỳnh Anh 003385/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

72 Trần Hữu Tuấn 003784/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

73 Hồ Như Thảo 005870/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

74 Trần Hùng Cường 0002869/CM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

8. Trạm Y tế Hưng Lợi

7. Trạm Y tế Cái Khế



75 Trần Anh Vũ 005044/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

76 Phan Thị Thọ 003344/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

77 Phạm Thanh Chương 003523/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

78 Nguyễn Thị Như Lan 486/CCHN Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Quản lý Dược

79 Trần Thị Xíu 003842/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ 

bản, 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

80 Lâm Thị Hiền 003348/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ 

truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh

81 Bùi Hồng Mai 004863/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

82 Nguyễn Thị Ngọc Hà 000184/CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh

 Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

83 Nguyễn Thị Bạch Huệ 004875/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa , lao

84 Nguyễn Anh Dũng 003508/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa , lao

9. Trạm Y tế Tân An



85 Võ Ngọc Hạnh 000162/CT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại TTLT

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Chăm sóc sức khỏe sinh sản

86 Nguyễn Thị Tố Trinh 003384/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về phụ sản và sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Chăm sóc sức khỏe sinh sản

87 Trần Thị Kim Phụng 003834/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản 

Điều dưỡng

88 Võ Thị Ngọc Trang 325/CCHN-D-SYT-CT
Dược, nhà thuốc, tủ 

thuốc Trạm Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Dược , nhà thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế

89 Nguyễn Thị Thu Thủy 000772/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

90 Phạm Thị Kim Ngân 000195/ CT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa YHCT

91 Nguyễn Thanh Phong 0001566/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

92 Lê Thị Niềm 002110/CT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật thông thường 

về phụ sản- sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh sản khoa

93 Nguyễn Quốc Đại 007347/CT-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường 

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, lao

94 Trần Nguyễn Hồng Châu 1735/CCHN-D-SYT-CT Bán lẻ thuốc

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00

Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của tủ 

thuốc TYT

10. Trạm Y tế Thới Bình

11. Trạm Y tế Xuân Khánh



95 Lưu Thị Hoàng Oanh 004819/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám chữa bệnh đa khoa,Lao

96 Nguyễn Thị Kiều Oanh 003539/CT-CCHN khám sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
khám sản phụ khoa

97 Ngô Hồng Xuyên 005289/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,Lao

98 Dương Thị Giang 1962/CCHN-D-SYT-CT dược sĩ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
dược sĩ

99 Trần Thị Kim Ngân 1865/CCHN-D-SYT-CT dược sĩ

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
dược sĩ

100 Nguyễn Xuân Vinh 000382/CT-CCHN khám bệnh y học cổ truyền, khám lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
khám bệnh y học cổ truyền, khám lao

101 Phạm Thị Thuyên 003852/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,Lao

102 Đặng Thành Thắng 003877/CT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7h00 – 11h00

Chiều 13h00- 17h00
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thu Hằng

Ninh Kiều, ngày 23 tháng 10 năm 2023

KT.GIÁM ĐỐC
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